TUẦN 19

CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ? 

MỞ RỘNG VỐN TỪ: TÀI NĂNG
A.  KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

- Trong câu kể Ai làm gì? Chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hóa) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

Ví dụ:

+ Dế Mèn // bênh vực chị Nhà Trò.

     CN là con vật được nhân hóa

+ Mẹ // em đang nấu cơm.

 CN là người

+ Chú mèo // đang rình chuột.

     CN                VN

- Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành

VD:

+ Học sinh // đang chăm chú nghe giảng.

    CN là danh từ

+ Những học sinh ấy // đang chăm chú nghe giảng.

    CN là cụm danh từ
II. Mở rộng vốn từ tài năng

1. Một số từ vựng có chứa tiếng tài:
-- Tài có nghĩa là “có khả năng hơn người bình thường”: tài giỏi, tài nghệ, tài ba, tài đức, tài năng, tài hoa

- Tài có nghĩa là “tiền của”: tài nguyên, tài trợ, tài sản

2. Một số câu tục ngữ có nghĩa ca ngợi tài trí của con người:
- Người ta là hoa đất

- Nước lã mà vã lên hồ/Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

B. BÀI TẬP THỰC HÀNH
I. ĐỌC HIỂU
Đọc bài sau rồi làm các bài tập:

Nhà toán học Poát-xông

Một lần đi chơi, hai cha con Poát-xông rẽ vào một trại bên đường mua sữa. Hai người chỉ có một chiếc bình tám lít mà lại muốn mua có sáu lít. Trong khi đó, người chủ trại chỉ có  một bình mười hai lít đựng đầy sữa và một bình không năm lít.

Làm thế nào để chia đôi được số sữa trong bình mười hai lít với một bình năm lít và một bình tám lít kia?

Cậu bé Poát-xông lúc đó mới bảy tuổi, sau bảy lần đong đi chao lại, cuối cùng đã chia đôi được mười hai lít sữa. Từ đó, cha Poát-xông nhận biết được năng khiếu toán học của con trai mình.

Trong những ngày ở quê nhà, Poát-xông thường giải những bài toán hay một cách say sưa. Tình cờ một hôm tới Phông-ten-nơ-blô, anh gặp một người bạn cũ đang loay hoay giải những bài toán khó mà không giải nổi. Chỉ trong một giờ, Poát-xông đã giải được hơn chục bài toán mà anh chàng kia hì hục suốt ngày không xong.

Trong cuộc thi học sinh giỏi toán của Pa-ri, Poát-xông được nhà thiên văn học La-pla-xơ chấm. Vị gáo sư không thể làm anh lúng túng với bất cứ câu hỏi khó nào. Ông đã thốt lên:

- Thật là một thiên tài! Anh chẳng bị bất ngờ trước bất kì câu hỏi khó nào.

Trả lời sự thán phục của ông, Poát-xông nói:

- Thưa giáo sư, bình thường khi giải một bài toán, tôi vẫn hay lật đi lật lại thay đổi các điều kiện, tự đặt ra những trường hợp phức tạp nhất. Vì vậy tôi đã không bị bất ngờ trước những câu hỏi của giáo sư.

Đúng là một cách học toán thông minh.

1. Hai cha con Poát-xông muốn mua mấy lít sữa? ……………………………………
2. Cha của Poát-xông đã nhận ra năng khiếu toán học của con mình nhờ vào việc gì?

…………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………

3. Chi tiết nào cho thấy Poát-xông yêu toán học từ lúc còn nhỏ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Vì sao nhà thiên văn học La-pla-xơ đã gọi Poát-xông là một thiên tài?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Vì sao Poát-xông không cảm thấy bất ngờ trước những câu hỏi khó của nhà thiên văn học La-pla-xơ? 
......................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………
6. Em học tập được ở Poát-xông điều gì? 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Đoạn văn sau có mấy câu kể Ai làm gì?
Trong những ngày ở quê nhà, Poát-xông thường giải những bài toán hay một cách say sưa. Tình cờ một hôm tới Phông-ten-nơ-blô, anh gặp một người bạn cũ đang loay hoay giải những bài toán khó mà không giải nổi. Chỉ trong một giờ, Poát-xông đã giải được hơn chục bài toán mà anh chàng kia hì hục suốt ngày không xong.

a. có một câu.


b. có hai câu.


c. có ba câu.

2. Bộ phận chủ ngữ trong câu “Một lần đi chơi, hai cha con Poát-xông rẽ vào một trại bên đường mua sữa.” là gì?

a. Một lần đi chơi

b. hai cha con Poát-xông rẽ vào một trại bên đường

c. hai cha con Poát-xông 

3. Dòng nào dưới đây đặt đúng dấu / để phân tách chủ ngữ và vị ngữ của câu?

a. Gió / nổi lên ầm ầm như có bão.

b. Gió nổi lên / ầm ầm như có bão.

c. Gió nổi lên ầm ầm / như có bão.
4.  Trong câu kể Ai làm gì? chủ ngữ thường do ……………………….. tạo thành.

5.  Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào từ các chú công nhân làm chủ ngữ?

A. Mẹ em tặng các chú công nhân mỗi người một hộp bánh.

B. Ông chủ điều các chú công nhân tới đây làm việc

C. Anh ta xông vào đánh các chú công nhân

D. Chiều nay, các chú công nhân được nghỉ làm.

6. Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào từ mẹ em làm chủ ngữ?

A. Món thịt rán tẩm bột của mẹ em là ngon nhất trên đời.

B. Món quà sinh nhật của mẹ em là một chiếc đồng hồ.

C. Mẹ em là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

D. Em yêu mẹ em nhất trên đời.

7.  Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào từ chim sơn ca làm chủ ngữ?

A. Bố mua tặng em một chú chim sơn ca

B. Bình nuôi một chú chim sơn ca và một chú vẹt.

C. Chim sơn ca là loài chim có tiếng hót vô cùng hay

D. Cửa hàng bán rất nhiều loài chim nào là sơn ca, vẹt, tu hú, gõ kiến,…

8.  Xác định các câu kể Ai làm gì? có trong đoạn văn sau:

Cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên lên rẫy. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.

9.  Xác định chủ ngữ trong các câu có dạng Ai làm gì? sau:

Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên lên rẫy. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.

10.  Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh:

[image: image8.jpg]



11.  Xác định bộ chủ ngữ và bộ phận vị ngữ trong các câu sau:

Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. Bỗng biển có tiếng động mạnh. Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui.

12.  Dựa vào bức tranh sau em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu kể về công việc trực nhật lớp của tổ em, trong đó có dùng câu kể Ai làm gì?.
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13. Viết tiếp 3 từ ngữ nói về tài năng của con người.

………………………………………………………………………………………..
14. Mỗi từ ngữ, tục ngữ sau nói về tài năng gì của con người.

a. Thay trời làm mưa: ………………………………………………………

b. Nghiêng đồng đổ nước ra sông: 
………………………………………………………………………………………..

c.                     Nước lã mà vã nên hồ


Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

………………………………………………………………………………………..

15. Viết đoạn văn khoảng 3 - 4 câu nói về 1 người có tài năng mà em biết.

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..

III.  TẬP LÀM VĂN
Đọc các đoạn văn sau:

a. Em có rất nhiều áo đẹp, trong số đó em thích nhất chiếc áo mẹ mua cho hồi tết.

b. Cứ mỗi mùa đông đến, em lại lấy chiếc áo len bà ngoại cho ra mặc. Em thích chiếc áo này vì nó ấm lắm.

c. Lúc còn nhỏ chắc hẳn ai cũng có lần được nhận quà tặng. Em có nhiều món quà đẹp. Trong số đó có một chiếc áo khoác cổ lông cô cho em nhân dịp đi nước ngoài về. Chiếc áo này không chỉ đẹp mà nó còn là một món quà thể hiện tình thương yêu của cô đối với em.

d. Sắp đến tết, mẹ dắt em đi mua sắm ở siêu thị. Năm nay mẹ dành cho em quyền tự chọn một chiếc áo mới. Em đã chọn chiếc váy đầm có đính nhiều dải kim tuyến, cái mà em đã ao ước từ lâu.

đ. Đầu năm học, bố mẹ mua cho em rất nhiều thứ: sách vở, quần áo, giày dép, … Bố còn bảo phải mua cho em một chiếc bàn học mới vì em đã cao lên nhiều. Nhưng em không muốn xa chiếc bàn học đã gắn bó với em trong ba năm qua. Đó là chiếc bàn ông đã đóng tặng em nhân ngày đầu tiên em vào lớp một.

e. Chiếc bàn học của em giống như một người bạn thân thiết, gắn bó với em suốt bốn năm qua.


Đoạn mở bài trực tiếp là: ……………………….……….... 


Đoạn mở bài gián tiếp là: ………………………….……....

ĐÁP ÁN PHIẾU TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 19

I. ĐỌC HIỂU
1. Hai cha con Poát-xông muốn mua mấy lít sữa? 6 lít
2. Cha của Poát-xông đã nhận ra năng khiếu toán học của con mình nhờ vào việc gì?

Trong một lần mua sữa, cậu đã chia đôi được số sữa trong bình mười hai lít với một bình năm lít và một bình tám lít. 
3. Chi tiết nào cho thấy Poát-xông yêu toán học từ lúc còn nhỏ?

Poát-xông thường giải những bài toán hay một cách say sưa. 

4. Vì sao nhà thiên văn học La-pla-xơ đã gọi Poát-xông là một thiên tài?

Trong cuộc thi học sinh giỏi toán của Pa-ri, Poát-xông được nhà thiên văn học La-pla-xơ chấm. Vị gáo sư không thể làm anh lúng túng với bất cứ câu hỏi khó nào. 
5. Vì sao Poát-xông không cảm thấy bất ngờ trước những câu hỏi khó của nhà thiên văn học La-pla-xơ? 
Vì bình thường khi giải một bài toán, Poát-xông vẫn hay lật đi lật lại thay đổi các điều kiện, tự đặt ra những trường hợp phức tạp nhất. 

6. Em học tập được ở Poát-xông điều gì? 

- say mê học tập

- học toán một cách thông minh: chủ động tìm hiểu kĩ vấn đề, khi giải toán thử thay đổi các điều kiện, đặt ra những trường hợp phức tạp nhất để tìm cách giải quyết.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1.  Đoạn văn sau có mấy câu kể Ai làm gì?
Trong những ngày ở quê nhà, Poát-xông thường giải những bài toán hay một cách say sưa. Tình cờ một hôm tới Phông-ten-nơ-blo, anh gặp một người bạn cũ đang loay hoay giải những bài toán khó mà không giải nổi. Chỉ trong một giờ, Poát-xông đã giải được hơn chục bài toán mà anh chàng kia hì hục suốt ngày không xong.




c. có ba câu.

2.  Bộ phận chủ ngữ trong câu “Một lần đi chơi, hai cha con Poát-xông rẽ vào một trại bên đường mua sữa.” là gì?

c. hai cha con Poát-xông 

3.  Dòng nào dưới đây đặt đúng dấu / để phân tách chủ ngữ và vị ngữ của câu?

a. Gió / nổi lên ầm ầm như có bão.
4.  danh từ (hoặc cụm danh từ)



5.  Chọn D

6.  Chọn C

7.  Chọn C

8.  Xác định các câu kể Ai làm gì? có trong đoạn văn sau:

Cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên lên rẫy. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.
9.  Xác định chủ ngữ trong các câu có dạng Ai làm gì? sau:

Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên lên rẫy. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.

10.  Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh:

Buổi sáng, bà con nông dân  ra đồng gặt lúa.
Trên con đường làng quen thuộc, các bạn học sinh tung tăng cắp sách tới trường. 
Xa xa, các chú công nhân đang cày vỡ những thửa ruộng vừa gặt xong. 
Thấy động, lũ chim sơn ca vụt bay lên bầu trời xanh thẳm.

11.  Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:

Tàu chúng tôi/ buông neo trong vùng biển Trường Sa. Một số chiến sĩ/ thả câu. Một số khác /quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. Bỗng biển/ có tiếng động mạnh. Cá heo/ gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui.

12.  Thứ năm tổ em được phân công trực nhật lớp. Ngày hôm ấy, các thành viên trong tổ đều đến sớm hơn ngày thường. Bạn Hùng xung phong lau bảng. Hoa quét lớp  sạch sẽ. Nam nhanh nhẹn đi nhặt những mảnh giấy, rác trong phòng. Ai nấy đều hăng say làm việc.

13.  Viết tiếp 3 từ ngữ nói về tài năng của con người.


Tài năng, tài nghệ, tài hoa

14.  Mỗi từ ngữ, tục ngữ sau nói về tài năng gì của con người.


a. Thay trời làm mưa: Bằng trí thông minh, con người có thể tạo ra những thứ mình muốn. (Khi hạn hán cần tạo ra mưa)


b. Nghiêng đồng đổ nước ra sông: Bằng trí thông minh, con người có thể tạo ra những thứ mình muốn. (Khi lũ lụt cần rút nước)


c. Nước lã mà vã nên hồ


Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

· Con người có thể làm nên sự nghiệp lớn từ bàn tay trắng

15.  Viết đoạn văn khoảng 3 - 4 câu nói về 1 người có tài năng mà em biết.

Năm nay Minh vừa tròn 7 tuổi đang học lớp Hai ở trường làng. Năng khiếu toán học của cậu xuất hiện từ khi cậu vào học lớp Một, đặc biệt là phép tính nhẩm cộng trừ. Hồi học lớp Một, cô giáo Hạnh đã phải kinh ngạc về tài tính nhẩm của cậu. Những phép tính cộng trừ trong phạm vi một trăm mà cô thường ra cho lớp thường ngày, cậu đều giải bằng miệng trong khoảnh khắc. Cô ra các bài toán trên bảng, vừa viết xong thì cậu đã có đáp số ngay mà không cần đặt bút tính toán. 
III.  TẬP LÀM VĂN

Đoạn mở bài trực tiếp là: a, b, e

Đoạn mở bài gián tiếp là: c, d, đ
TUẦN 20
LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ?
MỞ RỘNG VỐN TỪ SỨC KHỎE.
A.  KIẾN THỨC CẦN NHỚ
II. Mở rộng vốn từ sức khỏe

1. Một số từ vựng có liên quan đến chủ đề sức khỏe

- Những hoạt động có lợi cho sức khỏe: tập luyện, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, đi bộ, …

- Những đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh: vạm vỡ, nhanh nhẹn, dẻo dai, săn chắc, lực lưỡng, rắn rỏi, cường tráng, …

2. Một số môn thể thao

Cầu lông, bóng đá, bơi lội, đá bóng, đi bộ, đạp xe, …
I. ĐỌC HIỂU
Đọc thầm văn bản dưới đây và thực hiện theo các yêu cầu
MẸ CON CÁ CHUỐI


Bơi càng gần lên mặt ao, thấy nước càng nóng, cá chuối mẹ bơi mãi, cố tìm hướng vào bờ. Mặt ao sủi bọt, nổi lên từng đám rêu. Rất khó nhận ra phương hướng. Chuối mẹ phải vừa bơi vừa nghếch lên mặt nước để tìm hướng khóm tre. Trời bức bối, ngột ngạt. Lắm lúc chuối mẹ chỉ muốn lặn ngay xuống đáy ao cho mát. Nhưng nghĩ đến đàn con đang đói, chờ ở vùng nước đằng kia, chuối mẹ lại cố bơi. Khóm tre bên bờ đã gần đây rồi. Khi tới thật gần, chuối mẹ chỉ còn trông thấy gốc tre, không thấy ngọn tre đâu. Chuối mẹ bơi sát mép nước, rồi rạch lên chân khóm tre. Tìm một chỗ đoán chắc  là có tổ kiến gần đó, chuối mẹ giả vờ chết, nằm im không động đậy. Trời nóng hầm hập. Hơi nước, hơi lá ải cùng với mùi tanh trên mình chuối mẹ bốc ra làm cho bon kiến lửa gần đó thèm thuồng. Bọn chúng rủ nhau đi kiếm mồi. Kiến nối đuôi nhau, vừa bò loằng ngoằng vừa dò dẫm về phía có mùi cá.


Đầu tiên, cá chuối mẹ cảm thấy buồn buồn ở khắp mình, sau rồi đau nhói trên da thịt. Biết kiến kéo đến đã đông, chuối mẹ liền lấy đà quẫy mạnh, rồi nhảy tùm xuống nước. Bọn kiến không kịp chạy, nổi lềnh bềnh trên mặt ao. Đàn chuối con ùa ra lại tranh nhau đớp tới tấp. Thế là đàn chuối con được một mẻ no nê. Chuối mẹ bơi quanh nhìn đàn con đớp mồi, vui quá nên quên cả những chỗ đau vì bị kiến đốt.

                                                                                                    Theo Quỳnh Xuân

Câu 1: Cá chuối mẹ tìm cách vào bờ, rạch lên chân khóm tre để làm gì ?

a. Để tìm cách kiếm mồi cho các con ăn.

    b. Để tránh cái nóng ngột ngạt, bức bối.

    c. Để tìm chỗ mát cho các con đến nghỉ.

Câu 2: Năm ở chân khóm tre, chuối mẹ đã phải chịu đựng thử thách gì lớn nhất ?

a. Trời nóng hầm hập, khô khốc.

b. Hơi nước, lá ải nồng nặc.

c. Kiến đốt đau nhói trên da thịt.

Câu 3: Chi tiết nào dưới đây tả niềm vui của chuối mẹ đối với các con ?

a. Nghĩ đến đàn con đang đói, chuối mẹ cố bơi về phía gần bờ.

b. Nhìn đang con đớp mồi, quên cả những chỗ đau vì bị kiến đốt.

c. Đàn chuối còn ùa lại tranh nhau đớp tới tấp những con kiến lửa.

Câu 4: Câu chuyện ca ngợi điều gì là chủ yếu ?

a. Sự thông minh của cá chuối mẹ trong việc kiếm mồi cho các con.

b. Tinh thần dũng cảm vượt qua thử thách lớn lao củ cá chuối mẹ.

c. Tình cảm yêu thương sâu nặng của cá chuối mẹ đối mẹ với các con.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Câu 1: Dòng nào dưới đây xác định đúng kiểu câu kể của ba câu sau:

(1)Lắm lúc chuối mẹ chỉ muốn lặn ngay xuống đáy ao cho mát.(2) Chuối mẹ bới sát mép nước, rồi rạch lên chân khóm tre.(3) Đàn chuối con ùa lại tranh nhau đớp tớp tấp.

a. Cả ba câu (1), (2), (3) đều là câu kể Ai làm gì?

b. Câu (1) và (2) là câu kể Ai thế nào?, câu (3) là câu Ai làm gì?

c. Câu (1) là câu kể Ai thế nào?, câu (2) và (3) là câu kể Ai làm gì?

Câu 2: Vị ngữ của câu ‘‘Đàn chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp.’’ là gì ?

a. ùa lại tranh nhau đớp tới tấp.

b. tranh nhau đớp tới tấp.

c. đớp tới tấp.

Câu 3: Chủ ngữ của câu ‘‘Hơi nước, hơi lá ải cùng với mùi tanh trên mình chuối mẹ bốc ra làm cho bọn kiến lửa gần đó thèm thuồng.’’ Là những từ nào ?

a. Hơi nước, hơi lá ải

b. Hơi nước, hơi lá ải cùng với mùi tanh trên mình chuối mẹ.

c. Hơi nước, hơi lá ải cùng với mùi tanh trên mình chuối mẹ bốc ra.
Câu 4: Nối từ với nghĩa thích hợp:
	Tài năng
	
	Tài năng điêu luyện trong nghề nghiệp.

	Tài trí
	
	Tài năng và trí tuệ nói chung

	Tài tình
	
	Giỏi và khéo đến mức đáng khâm phục khi làm việc khó

	Tài ba
	
	Năng lực xuất sắc, khả năng làm giỏi và sáng tạo

	Tài nghệ
	
	Tài giỏi trong nhiều lĩnh vực

	Tài đức
	
	Tài năng và đức độ nói chung


Câu 5: Nối các từ ở cột A với các từ có thể kết hợp được ở cột B để tạo thành các cụm từ hợp lí:

	A
	
	B

	Khỏe
	
	như thỏ

	
	
	như trâu

	
	
	như điện

	
	
	như voi

	Nhanh
	
	như gấu

	
	
	như ngựa

	
	
	như sóc

	
	
	như hổ


Câu 6: Tìm trong đoạn văn sau các câu kể Ai làm gì? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu tìm được.

Bà ngoại tôi nuôi một con mèo vàng. Nó tên là Ngố. Nó mới được một                             tuổi rưỡi nhưng lớn lắm. Nó ăn cơm với cá kho nhạt. Chủ nhật vừa rồi, cả nhà ăn bún chả. Không có cơm, bà cho nó cá kho với bún. Nó liếm sạch bát như lau như li. Xem ra nó khôn thật, chẳng ngố chút nào đâu! Ngố thường chạy cuống quýt trước tôi. Nó đang tập bắt chuột nữa đấy.
Câu 7: Tìm vị ngữ thích hợp với mỗi chủ ngữ ( chỉ con vật, đồ vật, cây cối được nhân hóa) dưới đây, rồi ghi vào chỗ trống:

a) Thỏ mẹ và đàn con…………………………………………………………………
b) Anh chàng Trống trường tôi…………………………….………………………… 
c) Bất thình lình, chị Mèo mướp………………………………………………………
Câu 8: Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các câu:

a) ………viết thư cho bố.

b) ……… nhẹ nhàng khuyên bảo những bạn hay nói chuyện trong giờ học.

c) ……… luôn luôn giúp đỡ các bạn học yếu.

d) Có hôm tôi bị ốm, ……… phải lọ mọ ra vườn tự hái trầu rồi lại lúi húi nấu cháo đậu  cho tôi ăn.
Câu 9: Viết đoạn văn ( từ 5 đến 7 câu ) nói về giờ ra chơi của em và gạch dưới những câu có mẫu Ai làm gì?
	

	

	

	

	

	

	


Câu 10: Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống:

khỏe, khỏe mạnh, khỏe khoắn, vạm vỡ.

a) Cảm thấy…………….ra sau giấc ngủ.

b) Thân hình…………
c) Ăn………, ngủ ngon, làm việc………
d) Rèn luyện thân thể cho………………
Câu 11: Tìm từ có tiếng “mạnh” hoặc từ có tiếng “yếu” điền vào chỗ trống cho thích hợp.

a) Nếu ta đánh những kẻ………thì lại có những kẻ…….. đánh ta.

b) Bạn Minh …………….nêu ý kiến của mình.

c) Bài văn đã gây một ấn tượng…………….cho mọi người.

d) Giọng của Hà tuy……… nhưng những lời bạn nói lại có……………… thuyết phục mọi người.
Câu 12: Ghi lại một câu tục ngữ đề cao giá trị của sức khỏe.
	

	

	


Câu 13: Gạch chân dưới từ thuộc từng nhóm phù hợp:

- Nhóm 1: Từ chỉ sự không khỏe mạnh:

Bóng rổ, Bóng đá, Gầy gò, Bủng beo, Rắn rỏi, Săn chắc, Nhanh trí, Vạm vỡ, Hom hem, Ốm yếu

- Nhóm 2: Môn thể thao:

Bóng rổ , Bóng đá, Gầy gò, Bủng beo, Rắn rỏi, Săn chắc, Nhanh trí, Vạm vỡ, Ốm yếu, Nhảy xa

- Nhóm 3: Vẻ ngoài của người khỏe mạnh:

Bóng rổ, Bóng đá, Gầy gò, Bủng beo, Rắn rỏi, Săn chắc, Nhanh trí, Vạm vỡ, Ốm yếu, Hom hem
Câu 14: Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:

a) tuyên ......uyền


c) ......uyên cần 

đ) .....ẩy hội

b) tuổi ......ẻ 



d) ......ong .....óng 

e) .....iêng ......ống

Câu 15: Xác định chủ ngữ – vị ngữ  trong các câu sau:
1) Bầy thiên nga trắng muốt chen nhau bơi lội.

2) Em say sưa ngắm nhìn cảnh vật ban mai.
3) Bên luống rau xanh, bà em lúi húi nhổ cỏ, bắt sâu.

4) Những con chim ấy đang bay về phương Nam.
Câu 16: Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các câu:

a) ………viết thư cho bố.

b) ……… nhẹ nhàng khuyên bảo những bạn hay nói chuyện trong giờ học.

c) ……… luôn luôn giúp đỡ các bạn học yếu.

d) Có hôm tôi bị ốm, ……… phải lọ mọ ra vườn tự hái trầu rồi lại lúi húi nấu cháo đậu  cho tôi ăn.
Câu 17: Chép lại các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn sau, dùng gạch chéo (/) tách chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu.
Đường lên dốc trơn và lầy (a). Người nọ đi tiếp sau người kia (b). Đoàn quân nối thành vệt dài từ thung lũng cho tới đỉnh cao như một sợi dây kéo thẳng đứng (c). Họ nhích từng bước (d). Nhìn lên chỉ thấy những chiếc ba lô lù lù nối nhau trên những cái lưng cong cong (đ). Nhìn xuống là những chiếc mũ tai bèo lúp xúp trên những mái đầu đang cắm về phía trước (e). 
	

	

	

	

	


III.  TẬP LÀM VĂN
1. Hãy tả đồ dùng học tập mà em yêu quý.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


2. Viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu tả một cảnh đẹp quê hương em.
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II. ĐỌC HIỂU
Câu 1: Cá chuối mẹ tìm cách vào bờ, rạch lên chân khóm tre để làm gì ?

a. Để tìm cách kiếm mồi cho các con ăn.

Câu 2: Năm ở chân khóm tre, chuối mẹ đã phải chịu đựng thử thách gì lớn nhất ?

c. Kiến đốt đau nhói trên da thịt.

Câu 3: Chi tiết nào dưới đây tả niềm vui của chuối mẹ đối với các con ?

b. Nhìn đang con đớp mồi, quên cả những chỗ đau vì bị kiến đốt.

Câu 4: Câu chuyện ca ngợi điều gì là chủ yếu ?

c. Tình cảm yêu thương sâu nặng của cá chuối mẹ đối mẹ với các con.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Câu 1: Dòng nào dưới đây xác định đúng kiểu câu kể của ba câu sau:

(1)Lắm lúc chuối mẹ chỉ muốn lặn ngay xuống đáy ao cho mát.(2) Chuối mẹ bới sát mép nước, rồi rạch lên chân khóm tre.(3) Đàn chuối con ùa lại tranh nhau đớp tớp tấp.

c. Câu (1) là câu kể Ai thế nào?, câu (2) và (3) là câu kể Ai làm gì?

Câu 2: Vị ngữ của câu ‘‘Đàn chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp.’’ là gì ?

a. ùa lại tranh nhau đớp tới tấp.

Câu 3: Chủ ngữ của câu ‘‘Hơi nước, hơi lá ải cùng với mùi tanh trên mình chuối mẹ bốc ra làm cho bọn kiến lửa gần đó thèm thuồng.’’ Là những từ nào ?

c. Hơi nước, hơi lá ải cùng với mùi tanh trên mình chuối mẹ bốc ra.
Câu 4: Nối từ với nghĩa thích hợp:

	Tài năng
	
	Tài năng điêu luyện trong nghề nghiệp.

	Tài trí
	
	Tài năng và trí tuệ nói chung

	Tài tình
	
	Giỏi và khéo đến mức đáng khâm phục khi làm việc khó

	Tài ba
	
	Năng lực xuất sắc, khả năng làm giỏi và sáng tạo

	Tài nghệ
	
	Tài giỏi trong nhiều lĩnh vực

	Tài đức
	
	Tài năng và đức độ nói chung


Câu 5: Tìm trong đoạn văn sau các câu kể Ai làm gì? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu tìm được.

Bà ngoại tôi/ nuôi một con mèo vàng. Nó tên là Ngố. Nó mới được một tuổi rưỡi nhưng lớn lắm. Nó/ ăn cơm với cá kho nhạt.Chủ nhật vừa rồi, cả nhà/ ăn bún chả. Không có cơm, bà/ cho nó cá kho với bún. Nó/liếm sạch bát như lau như li. Xem ra nó khôn thật, chẳng ngố chút nào đâu! Ngố/thường chạy cuống quýt trước tôi. Nó/ đang tập bắt chuột nữa đấy.

Câu 6: Nối các từ ở cột A với các từ có thể kết hợp được ở cột B để tạo thành các cụm từ hợp lí:

	A
	
	B

	Khỏe
	
	như thỏ

	
	
	như trâu

	
	
	như điện

	
	
	như voi

	Nhanh
	
	như gấu

	
	
	như ngựa

	
	
	như sóc

	
	
	như hổ


Câu 10: 
a) khỏe khoắn                     b) vạm vỡ             c) khỏe, khỏe                d) khỏe mạnh
Câu 11: 
a) yếu đuối , mạnh
b) mạnh dạn
c) mạnh mẽ
d) yếu ớt, sức mạnh
Câu 12: Ghi lại một câu tục ngữ đề cao giá trị của sức khỏe.
Ăn được ngủ được là tiên

Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo
III.  TẬP LÀM VĂN
1. Hãy tả đồ dùng học tập mà em yêu quý.

   Năm nay em đã lên lớp Bốn. Do em phải học bài và làm nhiều bài tập về nhà, bố mẹ đã sắp xếp cho em một góc học tập ngăn nắp, thoáng mát. Đặc biệt hơn cả là cái bàn học xinh xắn đặt kề cửa sổ nhìn ra vườn cây xanh rợp bóng.

 Bàn được làm bằng gỗ tạp, chưa phải là gỗ tốt nhưng nhờ được đánh véc-ni nên rất bóng loáng, cùng màu nâu sẫm như ghế và giá sách. Mặt bàn hình chữ nhật, bề dài đúng một sải tay em, bề rộng vừa đủ ba gang, hơi xuôi về phía em đặt ghế, tạo tư thế thoải mái khi em ngồi viết. Độ bóng của véc-ni càng làm nổi rõ những đường vân gỗ rất đẹp. Mép bàn phía trước có một đường rảnh dài, lõm xuống giúp em đựng bút, thước, tẩy... khỏi bị lăn xuống theo độ dốc của bàn. Bên dưới mặt bàn là một ngăn hộc khá rộng, em có thể kéo ra đóng vào dễ dàng khi nắm vào cái tay cầm bằng sắt. Trong ngăn hộc này, em đựng dụng cụ học môn kĩ thuật, bộ đò dùng học toán, nhiều hộp phấn viết bảng trắng lẫn màu, thậm chí có cả mớ dây thun tết hình con rết, nắm sỏi tròn để chơi ô quan... Bốn chân bàn là những thanh gỗ vuông to và cứng cáp, các góc mép được bào nhẵn. Ba thanh gỗ dẹp hơn đóng thành hình chữ H ở chân bàn phía gần mặt đất giữ cho các chân bàn được vững vàng chắc chắn hơn.

      Mỗi khi học xong em thường thu dọn sách vở và các thứ trên mặt bàn cho gọn ghẽ rồi lau bàn bằng khăn vải mềm. Không bao giờ em lơ đễnh hay cố ý viết, vẽ bậy lên mặt bàn. Vì vậy mà dùng đã nửa năm bàn vẫn còn mới.

      Em yêu quý cái bàn này lắm bởi ngày nào nó cũng cùng em học tập miệt mài. Áp má lên mặt bàn, em nghe mát rượi như có ngọn gió nào thổi từ khu rừng xa xưa nơi cây gỗ này sinh sống. Em tưởng như nghe được lời gió thì thầm nhắc nhở: "Cô chủ ơi, gắng học lên! Chúng tôi tin tưởng nhiều ở cô đấy nhé!".

2. Viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu tả một cảnh đẹp quê hương em.
Hà Nội có Hồ Gươm

Nước xanh như pha mực


Em thường nhớ đến câu thơ quen thuộc đó mỗi khi đến Hồ Gươm chơi. Hồ Gươm nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Mặt hồ trong xanh như tấm thảm khổng lồ. Nổi lên giữa hồ, trên thảm cỏ xanh rờn là Tháp Rùa cổ kính, uy nghiêm. Xa xa, chiếc cầu Thê Húc màu son cong như con tôm dẫn khách du lịch vào thăm đền Ngọc Sơn. Mái đền cổ kính rêu phong nằm cạnh gốc đa già. Trong đền có một cụ rùa rất to được trưng bày trong một tủ kính lớn. Ven đường, những hàng liễu nghiêng mình soi bóng xuống hồ như mái tóc dài của các cô thiếu nữ xõa xuống làm duyên. Vào những ngày lễ hội, mặt hồ lung linh rực rỡ bởi muôn ngàn ánh đèn màu, những bông hoa sữa tỏa mùi hương dìu dịu đậu nhẹ nhàng xuống vai áo người qua đường. Mai đây dù có đi đâu xa em cũng không quên Hồ Gươm - một thắng cảnh đẹp - đã gắn bó với em suốt thời thơ ấu.
TUẦN 21
CÂU KỂ AI THẾ NÀO?

 VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I. Câu kể Ai thế nào?

Câu kể Ai thế nào? gồm hai bộ phận:

- Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, con gì) ?

- Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Thế nào?

VD:

+ Lan // thẳng thắn và trung thực.

   CN               VN

+ Cây cối // héo rũ rượi.

      CN              VN

+ Căn phòng // trống trơn.

      CN                  VN

 II. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

- Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật được nói đến ở chủ ngữ.

VD: Cánh đại bàng rất khỏe.

- Vị ngữ thường do tính từ, động từ (hoặc cụm tính từ, cụm động từ) tạo thành

VD:

+Bộ quần áo // dài và rất xấu.

       CN                   VN

+ Chiếc bàn // mục nát.

     CN             VN

B. BÀI TẬP THỰC HÀNH
I. ĐỌC HIỂU
Bài 1: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

1. Vì sao giáo sư Trần Đại Nghĩa rời bỏ tiện nghi đầy đủ ở nước ngoài để theo Bác Hồ về nước?

a. Vì ông muốn được sống ở quê hương.

b. Vì ông muốn được chế tạo vũ khí.

c. Vì ông muốn được đóng góp sức mình vào cuộc kháng chiến của dân tộc.

2. Theo em, nhờ đâu mà giáo sư Trần Đại Nghĩa thành công?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 2: Bè xuôi sông La

1. Cách so sánh chiếc bè gỗ “Như bầy trâu lim dim/ Đằm mình trong êm ả” có tác dụng gì?

a. Cho thấy bè gỗ to lớn, kềnh càng.

b.Cho thấy bè gỗ đi rất chậm.

c. Cho thấy bè gỗ hiền hòa trôi xuôi sông La.

3. Hình ảnh nào nói lên tài trí, sức mạnh của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng đất nước?

a. Trong bom đạn đổ nát, bừng tươi nụ ngói hồng.

b. Đồng vàng hoe lúa trổ, khói nở xòa như bông.

c. Bờ tre xanh im mát – Mươn mướt đôi hàng mi.

d. Gỗ lượn đàn thong thả – Như bầy trâu lim dim.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Vị ngữ trong kiểu câu Ai thế nào? thường do:

a. tính từ, động từ chỉ trạng thái hoặc cụm tính từ, cụm động từ tạo thành.

b. động từ, danh từ chỉ người hoặc con vật tạo thành.

c. tổ hợp của từ là với danh từ, động từ, tính từ tạo thành.

2. Tìm trong đoạn văn sau các câu kể Ai thế nào?Xác định vị ngữ trong các câu tìm được.

Về đêm, cảnh vật thật im lìm. Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. Hai ông bạn già vẫn trò chuyện. Ông Ba trầm ngâm.Thỉnh thoảng ông mới đưa ra một nhận xét dè dặt. Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi. Ông hệt như Thần Thổ Địa ở vùng này.

· Vị ngữ là các tính từ, cụm tính từ: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………

· Vị ngữ là động từ, cụm động từ: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. Câu tục ngữ nào nói lên tầm quan trọng của sức khỏe?

a. Cơm ba bát, thuốc ba thang.

b.Ăn được ngủ được là tiên

    Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo.

c. Cơm không rau như đau không thuốc.

4. Điền vào chỗ trống r hoặc d hoặc gi:
.........ù ......áp mặt cùng biển ......ộng
Lá xanh mỗi lần trôi xuống

Cửa sông chẳng ......ứt cội nguồn

Bỗng nhớ một vùng núi non. 

5. Gạch dưới các tính từ chỉ đặc điểm trong mỗi câu sau:

a) Trên cành cây những con chim đang hót líu lo.

b) Chiếc bút của bạn ấy màu đỏ rất đẹp.

c) Bạn ấy có mái tóc mượt mà và óng ả.

d) Cô giáo em rất dịu dàng.
6. Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong các câu sau:

a) Qua khe giậu, ló ra mấy quả đỏ chói.

b) Những tàu lá chuối vàng ối xoã xuống như những đuôi áo, vạt áo

c) Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt vào mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái.

d) Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân đua nhau toả mùi thơm.
7. Gạch dưới các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn vặn sau, phân cách chủ ngữ, vị ngữ trong những câu đó bằng dấu gạch chéo (/)


Phùng Khắc Khoan là người con của xứ Đoài (làng Phù Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội). Ông vốn thông minh từ nhỏ. Tài năng của ông phát lộ từ rất sớm. Trước khi mất, bà mẹ của Phùng Khắc Khoan trối trăng với chồng nên gửi con theo học Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

8. Viết tiếp vào chỗ trống để có câu kể Ai thế nào?
a) Cậu bé Phùng Khắc Khoan


b) Mẹ của Phùng Khắc Khoan 


c) Thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm



9. Xếp các từ sau vào hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm: to cao, còi cọc, vạm vỡ, rắn chắc, loẻo khoẻo, nhanh nhẹn, gầy còm, lực lưỡng, yếu ớt, hồng hào, loắt choắt, hom hem.

a) Nhóm 1:


b) Nhóm 2:

10. Gạch dưới các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn vặn sau, phân cách chủ ngữ, vị ngữ trong những câu đó bằng dấu gạch chéo (/)

Về đêm, cảnh vật thật im lìm. Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. Hai ông bạn già vẫn trò chuyện. Ông Ba trầm ngâm.Thỉnh thoảng ông mới đưa ra một nhận xét dè dặt. Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi. Ông hệt như Thần Thổ Địa ở vùng này.

11. Viết đoạn văn miêu tả một cây mà em yêu thích trong đó có sử dụng 3 câu kể Ai thế nào? Gạch dưới những câu kể đó.
	

	

	

	

	

	

	

	


III.  TẬP LÀM VĂN
  Đọc đoạn văn tả cây gạo sau đây rồi trả lời các câu hỏi.

Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúc xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng nom thật đẹp.

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.

Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh.Những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi.Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên. Những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà cười, trắng lóa. Cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới.

1. Đoạn văn tả cây gạo theo trình tự nào? 
…………………………………………

2. Nội dung miêu tả của mỗi đoạn là gì?

- Đoạn 1: ………………………………………………………………………………

- Đoạn 2: ………………………………………………………………………………

- Đoạn 3: ………………………………………………………………………………

3. Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả cây gạo? Chi tiết nào thể hiện điều đó?

	

	

	

	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN TUẦN 21

Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

1. Vì sao giáo sư Trần Đại Nghĩa rời bỏ tiện nghi đầy đủ ở nước ngoài để theo Bác Hồ về nước?

c. Vì ông muốn được đóng góp sức mình vào cuộc kháng chiến của dân tộc.

2. Theo em, nhờ đâu mà giáo sư Trần Đại Nghĩa thành công?

Lòng yêu nước, ham nghiên cứu, học hỏi
Bè xuôi sông La

1. Cách so sánh chiếc bè gỗ  “Như bầy trâu lim dim/ Đằm mình trong êm ả” có tác dụng gì?

c. Cho thấy bè gỗ hiền hòa trôi xuôi sông La.

3. Hình ảnh nào nói lên tài trí, sức mạnh của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng đất nước?

a. Trong bom đạn đổ nát, bừng tươi nụ ngói hồng.

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1. Vị ngữ trong kiểu câu Ai thế nào? thường do:

a. tính từ, động từ chỉ trạng thái hoặc cụm tính từ, cụm động từ tạo thành.

2. Tìm trong đoạn văn sau các câu kể Ai thế nào?Xác định vị ngữ trong các câu tìm được.

Về đêm, cảnh vật/ thật im lìm. Sông/ thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. Hai ông bạn già vẫn trò chuyện. Ông Ba/ trầm ngâm. Thỉnh thoảng ông mới đưa ra một nhận xét dè dặt. Trái lại, ông Sáu/ rất sôi nổi. Ông/ hệt như Thần Thổ Địa ở vùng này.

· Vị ngữ là các tính từ, cụm tính từ: 
· Vị ngữ là động từ, cụm động từ:
3. Câu tục ngữ nào nói lên tầm quan trọng của sức khỏe?

b.
Ăn được ngủ được là tiên

    Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo.
6. Gạch dưới các tính từ chỉ đặc điểm trong mỗi câu sau:

a) Trên cành cây những con chim đang hót líu lo.

b) Chiếc bút của bạn ấy màu đỏ rất đẹp.

c) Bạn ấy có mái tóc mượt mà và óng ả.

d) Cô giáo em rất dịu dàng.
7. Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong các câu sau:

a) Qua khe giậu, ló ra mấy quả đỏ chói.
b) Những tàu lá chuối vàng ối xoã xuống như những đuôi áo, vạt áo
c) Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt vào mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái.
d) Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân đua nhau toả mùi thơm.
8. Gạch dưới các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn vặn sau, phân cách chủ ngữ, vị ngữ trong những câu đó bằng dấu gạch chéo (/)


Phùng Khắc Khoan là người con của xứ Đoài (làng Phù Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội). Ông/ vốn thông minh từ nhỏ. Tài năng của ông/ phát lộ từ rất sớm. Trước khi mất, bà mẹ của Phùng Khắc Khoan trối trăng với chồng nên gửi con theo học Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

9. Viết tiếp vào chỗ trống để có câu kể Ai thế nào?
a) Cậu bé Phùng Khắc Khoan rất thông minh.
b) Mẹ của Phùng Khắc Khoan lo lắng cho con đến tận phút cuối đời.
c) Thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm rất giỏi.
10. Xếp các từ sau vào hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm: 
a) Nhóm 1: Khỏe mạnh
 to cao, vạm vỡ, rắn chắc, nhanh nhẹn, lực lưỡng, hồng hào, 
b) Nhóm 2: Ốm yếu.
còi cọc, loẻo khoẻo, gầy còm, yếu ớt, 
11. Tìm trong đoạn văn sau các câu kể Ai thế nào? Xác định vị ngữ trong các câu tìm được.

Về đêm, cảnh vật/ thật im lìm. Sông /thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. Hai ông bạn già vẫn trò chuyện. Ông Ba/ trầm ngâm.Thỉnh thoảng ông mới đưa ra một nhận xét dè dặt. Trái lại, ông Sáu/ rất sôi nổi. Ông hệt như Thần Thổ Địa ở vùng này.

12. Viết đoạn văn miêu tả một cây mà em yêu thích trong đó có sử dụng 3 câu kể Ai thế nào? Gạch dưới những câu kể đó.
	

	

	

	

	

	

	

	


TẬP LÀM VĂN:  Đọc đoạn văn tả cây gạo sau đây rồi trả lời các câu hỏi.

1. Đoạn văn tả cây gạo theo trình tự nào? 


Thời gian

2. Nội dung miêu tả của mỗi đoạn là gì?

- Đoạn 1: cây vào mùa hoa
- Đoạn 2: cây gạo khi hết mùa hoa
- Đoạn 3: cây gạo khi hoa kết trái
3. Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả cây gạo? Chi tiết nào thể hiện điều đó?

- Nhân hóa: Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. 

Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.

- So sánh: Những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi.
Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúc xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng nom thật đẹp.

TUẦN 22
BÀI 28: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁI ĐẸP
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I. Lí thuyết

1. Chủ ngữ của câu kể Ai thế nào? Chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ.

Ví dụ: Bàn tay mẹ rám nắng, các ngón tay xương xương gầy gầy.

2. Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành.

Ví dụ:                            

Bầu trời // trong  xanh.

Những ngôi nhà bé nhỏ ấy // đều là tài sản mà ba chị Lan đã để lại.

II. Phương pháp làm một số dạng bài tập

1. Dạng bài xác định câu kể Ai thế nào?

Để xác định những câu kể có dạng Ai thế nào? ta cần làm như sau:

- Xác định chủ ngữ và vị ngữ của câu.

- Xét xem chủ ngữ có phải là danh từ hoặc cụm danh từ hay không?

- Phần vị ngữ có nêu được đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ không?

Nếu đảm bảo hai yếu tối trên thì đó chính là câu kể dạng Ai thế nào?

2. Dạng bài xác định các thành phần trong câu.

Dựa trên hai yếu tố sau để phân định các thành phần chủ vị trong câu:

- Chủ ngữ thường là danh từ hoặc cụm danh từ

- Vị ngữ thường nêu đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ.

3. Dạng bài đặt câu kể Ai thế nào?

- Câu kể phải có nội dung phù hợp với yêu cầu của đề bài.

- Câu kể phải đảm bảo hai yếu tố về cấu tạo sau:

+ Chủ ngữ thường là danh từ hoặc cụm danh từ

+ Vị ngữ thường nêu đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ.

B. BÀI TẬP THỰC HÀNH
Đọc câu chuyện sau, trả lời các câu hỏi và bài tập.

Món quà của tình yêu

Người mẹ trẻ hạnh phúc đón đứa con mới ra đời. Bỗng cô như chết lặng: con trai cô không có đôi tai. Thời gian trôi qua, đứa bé ấy lớn lên và vẫn có khả năng nghe bình thường chỉ có điều cơ thể cậu có một thiếu sót… Rồi một hôm, đứa bé chạy vội từ trường về khóc nức nở: “Con là … một con quái vật.”

Trông cậu thảm thương làm sao! Người mẹ biết rằng cuộc đời con trai mình bắt đầu phải trải qua nhiều cay đắng như thế. Cậu bé lớn lên càng ngày càng tuấn tú và khỏe mạnh, cậu lại rất giỏi văn chương và âm nhạc, đáng lẽ cậu có thể tiến xa, nếu như …

- Chẳng lẽ không có cách nào khác để giúp con tôi sao? Người cha hỏi bác sĩ.

- Tôi tin rằng có thể phẫu thuật ghép vành tai nếu như có người hiến tặng  – ông ta đáp.

Thế rồi gia đình cậu bắt đầu tìm kiếm người có thể hi sinh cho cậu đôi tai. Đã hai năm trôi qua mà không có kết quả gì. Một hôm cha mẹ cậu thông báo đã tìm được người hiến tai nhưng người ta yêu cầu giữ bí mật. Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp và cuộc đời cậu thay đổi từ đó. Cậu như có thêm sức mạnh và lòng tự tin. Tài năng của cậu đạt dến đỉnh cao, vinh quang nối tiếp vinh quang. Cậu lập gia đình và bước vào lĩnh vực ngoại giao. Nhiều lần cậu thúc ép cha: “Con cần biết ai đã cho con quá nhiều như thế” nhưng bí mật vẫn chưa hề được hé mở. Rồi cái ngày cậu mong mỏi cũng đến, đó là một trong những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời cậu. Bên quan tài mẹ, cậu thấy cha nhẹ nhàng nâng mái tóc dài của bà lên: bà đã không còn đôi tai. Người cha thì thầm: “Mẹ con nói rằng bà rất vui nếu để tóc dài, mẹ con để như vậy cũng đâu có xấu đi chút nào, đúng không con?”

Người cha đã nói đúng. Vẻ đẹp thật sự của con người không nằm ở bề ngoài mà là ngay trong chính trái tim họ. Điều thật sự đáng giá không phải ở những gì ta có thể nhìn thấy mà là ở những điều vô hình. Tình yêu thật sự không nằm trong những gì được thể hiện và được biết đến mà chính ở những điều làm được mà không ai biết đến.
1. Đứa bé mới sinh có gì đặc biệt? ……………………………………………………
2. Tại sao cậu bé chạy vội từ trường về nhà khóc nức nở? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………
3. Lớn lên cậu bé giỏi về lĩnh vực nào? ………………………………………………
4. Điều gì khiến cuộc đời cậu thay đổi, khiến cậu có thêm sức mạnh và lòng tự tin?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Một trong những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời cậu là ngày nào? Tại sao?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. “Món quà của tình yêu” trong câu chuyện trên là gì? Em có suy nghĩ gì sau khi đọc xong câu chuyện? …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

7. Câu “Người mẹ trẻ hạnh phúc đón đứa con mới ra đời.” thuộc kiểu câu:

a. Ai làm gì?


B. Ai thế nào?


c. Câu hỏi

8. Người cha thì thầm: “Mẹ con nói rằng bà rất vui nếu để tóc dài, mẹ con để như vậy cũng đâu có xấu đi chút nào, đúng không con?”     là câu kể ……………………
9. Dùng gạch chéo để phân tách chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:

a. Vẻ đẹp thật sự của con người không nằm ở bề ngoài mà là ngay trong chính trái tim họ.

b. Tài năng của cậu đạt đến đỉnh cao, vinh quang nối tiếp vinh quang.

c. Thế rồi gia đình cậu bắt đầu tìm kiếm người có thể hi sinh cho cậu đôi tai.

10. Hoàn chỉnh các câu thành ngữ sau:

	………….. như tiên.
	                 ………….. như trứng gà bóc.

	………….. như bụt.
	                 ………….. như ma.

	………….. như khướu.
	                 ………….. như tép nhảy.

	………….. như giặc.
	                 ………….. như quỷ sứ.


11.Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau:


Ngày 2 tháng 9 năm 1945. 

Hà Nội từng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.

12. Xác định chủ ngữ của những câu sau:

Hà Nội từng bừng màu đỏ. 

Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. 

Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. 

Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.

13. Trong các câu sau chủ ngữ của các câu đều chỉ sự vật có đặc điểm, tính chất được nêu ở Việt Nam. Chủ ngữ của câu 1 do danh từ riêng Hà Nội tạo thành. Chủ ngữ của các câu còn lại do cụm danh từ tạo thành.

“Hà Nội từng bừng màu đỏ. 

Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. 

Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. 

Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.”

Nhận định trên đúng hay sai?


A – Đúng

B – Sai 

14. Tìm các câu kể Ai thế nào? có trong đoạn văn sau:

Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân.

15.  Tìm chủ ngữ của các câu kể Ai thế nào? trong câu 6.

Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân.

16.  Tìm các chữ ngữ của câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn dưới đây?


Tay mẹ không trắng đâu. Bàn tay mẹ rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương. Hai bàn tay xoa vào má cứ ram ráp nhưng không hiểu sao Bình rất thích. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.

17.  Dưới đây là một đoạn văn nói về một loại trái cây trong đoạn văn có sử dụng một số câu kể Ai thế nào?. Con hãy tìm ra câu kể đó.


Mùa hè nóng nực đã đến rồi! Giá như được ngồi trên biển tắm mát và ăn dưa hấu thì thật tuyệt. Dưa hấu vỏ ngoài xanh bóng. Ruột bên trong đỏ mịn. Những chiếc hạt đen nhánh như điểm tô thêm phần hấp dẫn. Thật là thức quả mùa hè!

18.  Đặt ba câu kể Ai thế nào? tả cảnh vật trong tranh minh họa chủ điểm “Vẻ đẹp muôn màu”. (Trang 33 – Sách Tiếng Việt 4, tập 2)


trong xanh

nhỏ bé

phẳng lặng

Bầu trời………………………….

Mặt biển………….……………….

Những ngôi nhà ……….…………….bên những lùm cây.
19.  Hoàn chỉnh những câu sau bằng cách điền các thành ngữ vào chỗ trống?

chữ như gà bới

Mặt tươi như hoa

đẹp người, đẹp nết

Ai cũng khen chị Ba ………………………….. .

……………..………………., em mỉm cười chào mọi người. 

Ai viết cẩu thả chắc chắn………………..………………

20.  Chọn nghĩa thích hợp với mỗi câu tục ngữ sau:

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu

Cái nết đánh chết cái đẹp

Trông mặt mà bắt hình dong

     Con lợn có béo thì lòng mới ngon

Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài:
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Hình thức thường thống nhất với nội dung:
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ĐÁP ÁN PHIẾU CUỐI TUẦN 22
1. Đứa bé mới sinh có gì đặc biệtkhông có tai
2. Tại sao cậu bé chạy vội từ trường về nhà khóc nức nở?

 Bạn bè trêu, gọi là “quái vật”
3. Lớn lên cậu bé giỏi về lĩnh vực nào? Văn chương và âm nhạc
4. Điều gì khiến cuộc đời cậu thay đổi, khiến cậu có thêm sức mạnh và lòng tự tin?Cậu được phẫu thuật vì có người hiến tặng đôi tai
5. Một trong những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời cậu là ngày nào? Tại sao?

Ngày mẹ mất và cậu biết được sự thật
6. “Món quà của tình yêu” trong câu chuyện trên là gì? Em có suy nghĩ gì sau khi đọc xong câu chuyện?

- tình yêu của mẹ dành cho con

- Vẻ đẹp thật sự của con người không nằm ở bề ngoài mà là ngay trong chính trái tim họ. Điều thật sự đáng giá không phải ở những gì ta có thể nhìn thấy mà là ở những điều vô hình.Tình yêu thật sự không nằm trong những gì được thể hiện và được biết đến mà chính ở những điều làm được mà không ai biết đến.
7. Câu “Người mẹ trẻ hạnh phúc đón đứa con mới ra đời.” thuộc kiểu câu:




B. Ai thế nào?



8. Người cha thì thầm: “Mẹ con nói rằng bà rất vui nếu để tóc dài, mẹ con để như vậy cũng đâu có xấu đi chút nào, đúng không con?”     là câu kể Ai làm gì?

9. Dùng gạch chéo để phân tách chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:

a.Vẻ đẹp thật sự của con người/ không nằm ở bề ngoài mà là ngay trong chính trái tim họ.

b Tài năng của cậu/ đạt đến đỉnh cao, vinh quang nối tiếp vinh quang.

c. Thế rồi gia đình cậu/ bắt đầu tìm kiếm người có thể hi sinh cho cậu đôi tai.

10. Hoàn chỉnh các câu thành ngữ sau:

	Đẹp như tiên.
	Trắng như trứng gà bóc.

	Lành như bụt.
	Xấu như ma.

	Hót như khướu.
	Nói như tép nhảy.

	Nghịch như giặc.
	Nghịch như quỷ sứ.


11. Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau:


Ngày 2 tháng 9 năm 1945. 

Hà Nội từng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.

12. Xác định chủ ngữ của những câu sau:

Hà Nội từng bừng màu đỏ. 

Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. 

Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. 

Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.

13. Chọn A
14. Tìm các câu kể Ai thế nào? có trong đoạn văn sau:

Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân 15. Tìm chủ ngữ của các câu kể Ai thế nào? trong câu 6.

Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân.

16. Tìm các chữ ngữ của câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn dưới đây?


Tay mẹ không trắng đâu. Bàn tay mẹ rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương. Hai bàn tay xoa vào má cứ ram ráp nhưng không hiểu sao Bình rất thích. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.

17. Dưới đây là một đoạn văn nói về một loại trái cây trong đoạn văn có sử dụng một số câu kể Ai thế nào?. Con hãy tìm ra câu kể đó.


Mùa hè nóng nực đã đến rồi! Giá như được ngồi trên biển tắm mát và ăn dưa hấu thì thật tuyệt. Dưa hấu vỏ ngoài xanh bóng. Ruột bên trong đỏ mịn. Những chiếc hạt đen nhánh như điểm tô thêm phần hấp dẫn. Thật là thức quả mùa hè!

18. Đặt ba câu kể Ai thế nào? tả cảnh vật trong tranh minh họa chủ điểm “Vẻ đẹp muôn màu”. (Trang 33 – Sách Tiếng Việt 4, tập 2)


Trong xanh

nhỏ bé

phẳng lặng

Bầu trời……trong xanh……………….

Mặt biển……phẳng lặng……………….

Những ngôi nhà ……nhỏ bé…………….bên những lùm cây.

19. Hoàn chỉnh những câu sau bằng cách điền các thành ngữ vào chỗ trống?

chữ như gà bới

Mặt tươi như hoa

đẹp người, đẹp nết

Ai cũng khen chị Ba ……đẹp người, đẹp nết……………….. .

…Mặt tươi như hoa………………., em mỉm cười chào mọi người. 

Ai viết cẩu thả chắc chắn……chữ nhữ gà bới………………

20. 
Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài:

· Tốt gỗ hơn tốt nước sơn     -Cái nết đánh chết cái đẹp

Hình thức thường thống nhất với nội dung:


Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu


Trông mặt mà bắt hình dong

    
      Con lợn có béo thì lòng mới ngon

TUẦN 23
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
I. Dấu gạch ngang được dùng để:

1. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại:

Ví dụ:

Thấy tôi đang run rẩy không dám lên tiếng, thầy chủ động lại gần vỗ vai tôi rồi nói:

- Cố lên, em có thể làm được mà.

2. Đánh dấu phần chú thích:

Ví dụ:

Con hi vọng món quà nhỏ này có thể làm  bố bớt nhức đầu – Pa-xcan nói.

3. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê:

Ví dụ:

Những việc cần làm trong ngày:

- Nấu cơm.

- Dọn nhà.

- Trông em.

- Hoàn thành bài tập về nhà.

II. Một số từ ngữ thường được dùng để chỉ cái đẹp

1. Vẻ đẹp của con người:

- Vẻ đẹp bên ngoài của con người:  xinh đẹp, xinh tươi, xinh xắn, rực rỡ, yểu điệu, thướt tha, xinh xinh, lộng lẫy,…

- Vẻ đẹp nội tâm của con người: thuỳ  mị, dịu dàng, hiền dịu, lịch sự, tế nhị, nết na, ngay thẳng, bộc trực, dũng cảm, khảng khái,….

2. Vẻ đẹp của thiên nhiên:

Huy hoàng, tráng lệ, diễm lệ, mĩ lệ, hùng vĩ, kì vĩ, hùng tráng, hoành tráng,…

II. Một số câu tục ngữ nói về nét đẹp bên trong và phẩm chất bên ngoài của con người:

- Cái nết đánh chết cái đẹp: Người nết na hơn người có nhan sắc.

- Chữ như gà bới: ( Chữ như cua bò sàng): Chữ viết quá xấu, không thành chữ.

- Đẹp người đẹp nết: Người bề ngoài đẹp, tính nết cũng tốt.

- Mặt hoa da phấn: người phụ nữ đẹp như hoa và trắng trẻo như thoa phấn.

- Mặt ngọc da ngà: người phụ nữ đẹp và trắng trẻo.

- Mặt tươi như hoa: Khen người luôn tươi tỉnh và đẹp.

- Người thanh tiếng nói cũng thanh/Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu. Ca tụng những người ăn nói thanh nhã, lịch sự.

- Trông mặt mà bắt hình dong/Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon: Nhìn bề ngoài cũng biết được tính nết như thế nào.

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn: Sơn là vẻ bề ngoài. Nước sơn tốt mà gỗ xấu thì đồ vật cũng chóng hỏng. Con người tâm tính tốt còn hơn chỉ đẹp mã bề ngoài.

- Xấu người đẹp nết: Người bề ngoài xấu nhưng tâm tính tốt
B. BÀI TẬP THỰC HÀNH

I. ĐỌC HIỂU

       

Bài 1: Hoa học trò

1. Câu sau đây tả vẻ đẹp gì của hoa phượng?


Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.

a. Hoa phượng chỉ đẹp khi kết thành tán, thành cây, thành hàng.

b. Hoa phượng có màu đỏ thắm.

c. Hoa phượng có hình con bướm.

2. Câu “Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng” muốn nói gì?

a. Màu đỏ của hoa phượng vừa gợi nỗi buồn vừa gợi niềm vui.

b. Hoa phượng báo hiệu kì nghỉ hè và cuộc chia tay bạn bè, thầy cô.

c. Hoa phượng giống như học trò, khi buồn khi vui.

Bài 2: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

1. Bài thơ cho thấy người mẹ dành tình cảm của mình cho những ai?

………………………………………………………………………………………….

2. Trong hai câu thơ: “Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi/ Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng” đâu là mặt trời thật?

a. Mặt trời ở câu thơ thứ nhất.

b. Mặt trời ở câu thơ thứ hai.

c. Mặt trời ở cả hai câu thơ.

3. Vì sao tác giả viết: “Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng”?

a. Vì em bé luôn ở trên lưng mẹ.

b. Vì mẹ gọi em bé là mặt trời.

c. Vì em bé là lẽ sống, niềm tin, hi vọng của mẹ.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1. Tác dụng của dấu gạch ngang là gì? ………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Em đặt dấu gạch ngang vào chỗ nào trong các câu sau?

a.Tôi lên Xanh Pê-téc-bua hồi đó chưa gọi là Lê-nin Grát trong tay không một giấy

tờ gì, không quen biết ai.

b. Thành Cổ Loa nay thuộc huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội là kinh đô của nước Âu Lạc thời bấy giờ.

c. Năm 1918, Cao Văn Lầu sáng tác bài “Dạ cổ hoài lang” bài ca được coi là bài vọng cổ đầu tiên ở nước ta.

3. Tìm các câu tục ngữ nói về “Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài”.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. Gạch dưới những tiếng viết sai chính tả và viết lại những tiếng đó cho đúng: 
Mấy con gà mẹ xù lông ra, đuôi sòe như chiếc quạt, vừa ăn vừa giữ phần cho con. Nhưng đàn nhép con mới vừa bằng nắm tay, có vẻ xợ sệt, đứng dồn vào một góc. Có con vô ý lạc vào giữa bầy, sợ quống quồng, chạy lung tung, vướng vào chân gà lớn, bị séo xuýt què. 

(Theo Gió Nam)

5.  Điền vào chỗ trống tiếng bắt đầu bằng s hoặc x để hoàn chỉnh các câu sau: 

Đánh trống qua cửa nhà ..................
Nói ngọt lọt đến 


Mặt ................ nanh vàng. 
Chết trong còn hơn 
đục.

6.  Cho các từ sau:

    xinh đẹp, xinh tươi, tươi tắn, rực rỡ, lộng lẫy, yểu điệu,dịu dàng, hiền dịu, lịch sự, tế nhị, chân thành, thẳng thắn, tươi xinh, chân thật.

Hãy chia các từ thành 2 nhóm:

- Thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người: 


- Thể hiện nét đẹp trong tâm hồn tính cách của con người: 


7. Đặt dấu gạch ngang vào vị trí cần thiết trong mẩu chuyện sau:
Búp bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi: 

Ai hát đấy?

Có tiếng trả lời:

Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

Búp Bê nói: 

Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt. 

(Theo Nguyễn Kiên)

Dấu gạch ngang trong câu chuyện trên dùng để làm gì?

8.  Viết 4 câu có sử dụng biện pháp so sánh miêu tả hình dáng một loại quả mà em thích.

Vd:  Những trái mít giống như những con nhím lớn bám chặt vào thân cây.
9.  Trong các từ ngữ sau đây, từ ngữ nào miêu tả mức độ cao của cái đẹp?
Tuyệt vời



Tuyệt trần

Đẹp đẽ



Tuyệt diệu

Mê li




Xinh xắn

10.  Trong các câu sau có chứa các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp, con hãy tìm những từ ngữ đó?

Phong cảnh đẹp tuyệt trần

Bức tranh đẹp mê li, chỉ ngắm nhìn mà ngỡ như được lạc vào chốn thần tiên.

11.  Con hãy điền từ thích hợp để hoàn thành những câu sau:

xinh xắn
lộng lẫy
huy hoàng

thuỳ mị

Những cung điện nguy nga……………………………..

Thủ đô được trang trí……… ……………..trong ngày lễ.

Tính nết……… ……………, dễ thương.

Cô bé càng lớn càng…… ………………….

III. TẬP LÀM VĂN

Bài 1. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi.
HOA MAI VÀNG

Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút. Những nụ mai không khoe hồng mà ngời xanh màu ngọc bích. Sắp nở, nụ mai mới phô vàng.Khi nở, cánh mai xòe ra, mịn màng như lụa. Những cánh hoa ánh lên một sắc vàng muốt mượt mà. Một mùi thơm lựng như nếp hương phảng phất bay ra. Hoa mai trổ từng chùm thưa thớt, không đơm đặc như hoa đào nhưng cành mai uyển chuyển hơn. Mỗi khi cành mai rung rinh cười với gió xuân, ta liên tưởng tới một đàn bướm vàng rập rờn bay lượn.

1. Khi miêu tả hoa mai, tác giả chú ý tới điều gì?  ………………………………

2.Dòng nào dưới đây miêu tả đúng sự thay đổi của màu sắc hoa mai theo từng thời kì phát triển?

a. Phô vàng, xanh ngọc bích, vàng muốt, mượt mà.

b. Xanh ngọc bích, phô vàng, vàng muốt, mượt mà.

c. Xanh ngọc bích, vàng muốt, mượt mà, phô vàng.

3. Cách miêu tả hoa mai trong đoạn văn trên có gì hay?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi

CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG

Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ kính hơn là cả một thân cây. Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình, ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng ai đang cười đang nói. 

Chiều chiều, chúng tôi ra gốc cây đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trầu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.

1. Tác giả tả cây đa theo trình tự nào? 

2. Tác giả đã miêu tả những bộ phận nào của cây đa?

3. Trong câu “Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ”, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? 

Bài 2. Viết 4 - 5 câu miêu tả một bộ phận của cây mà em đã quan sát kĩ. 

ĐÁP ÁN TUẦN 23

I. ĐỌC HIỂU

Bài 1:Hoa học trò

1. Câu sau đây tả vẻ đẹp gì của hoa phượng?


Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.

a. Hoa phượng chỉ đẹp khi kết thành tán, thành cây, thành hàng.

2. Câu “Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng” muốn nói gì?

b. Hoa phượng báo hiệu kì nghỉ hè và cuộc chia tay bạn bè, thầy cô.

Bài 2: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

1. Bài thơ cho thấy người mẹ dành tình cảm của mình cho những ai?

Các chú bộ đội, con
2. Trong hai câu thơ: “Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi/ Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng” đâu là mặt trời thật?

a. Mặt trời ở câu thơ thứ nhất.

3. Vì sao tác giả viết: “Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng”?

c. Vì em bé là lẽ sống, niềm tin, hi vọng của mẹ.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1. Tác dụng của dấu gạch ngang là gì? 
- đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại

- đánh dấu phần chú thích

- đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê
2. Em đặt dấu gạch ngang vào chỗ nào trong các câu sau?

a.Tôi lên Xanh Pê-téc-bua - hồi đó chưa gọi là Lê-nin Grát - trong tay không một giấytờ gì, không quen biết ai.

b. Thành Cổ Loa - nay thuộc huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội - là kinh đô của nước Âu Lạc thời bấy giờ.

c. Năm 1918, Cao Văn Lầu sáng tác bài “Dạ cổ hoài lang” - bài ca được coi là bài vọng cổ đầu tiên ở nước ta.

3. Tìm các câu tục ngữ nói về “Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài”?

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

- Cái nết đánh chết cái đẹp

- Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu

-Trông mặt mà ………
4. Gạch dưới những tiếng viết sai chính tả và viết lại những tiếng đó cho đúng: 
Mấy con gà mẹ xù lông ra, đuôi sòe như chiếc quạt, vừa ăn vừa giữ phần cho con. Nhưng đàn nhép con mới vừa bằng nắm tay, có vẻ xợ sệt, đứng dồn vào một góc. Có con vô ý lạc vào giữa bầy, sợ quống quồng, chạy lung tung, vướng vào chân gà lớn, bị séo xuýt què. 
5.  Điền vào chỗ trống tiếng bắt đầu bằng s hoặc x để hoàn chỉnh các câu sau: 

Đánh trống qua cửa nhà sấm
Nói ngọt lọt đến xương
Mặt xanh nanh vàng. 
Chết trong còn hơn sống đục.

9. Trong các từ ngữ sau đây, từ ngữ nào miêu tả mức độ cao của cái đẹp?

Tuyệt vời



Tuyệt trần

Đẹp đẽ



Tuyệt diệu

Mê li




Xinh xắn

10. Trong các câu sau có chứa các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp, con hãy tìm những từ ngữ đó?

Phong cảnh đẹp tuyệt trần
Bức tranh đẹp mê li, chỉ ngắm nhìn mà ngỡ như được lạc vào chốn thần tiên.

11. Con hãy điền từ thích hợp để hoàn thành những câu sau:

xinh xắn
lộng lẫy
huy hoàng

thuỳ mị

Những cung điện nguy nga……………lộng lẫy………………..

Thủ đô được trang trí………huy hoàng……………..trong ngày lễ.

Tính nết………thùy mị……………, dễ thương.

Cô bé càng lớn càng……xinh xắn………………….

TẬP LÀM VĂN:  
Bài 1

1. Khi miêu tả hoa mai, tác giả chú ý tới điều gì?  Cánh hoa và hương thơm
2. Dòng nào dưới đây miêu tả đúng sự thay đổi của màu sắc hoa mai theo từng thời kì phát triển?

b. Xanh ngọc bích, phô vàng, vàng muốt, mượt mà.

3. Cách miêu tả hoa mai trong đoạn văn trên có gì hay?
 Tác giả đã dùng biện pháp so sánh, nhân hóa để miêu tả hoa mai. Hoa mai hiện lên rất cụ thể, sinh động và có hồn. Ngoài ra, sự kết hợp giữa nhiều giác quan (thị giác, xúc giác, khưu giác) để miêu tả cũng làm cho hoa mai vàng hiện lên rất chi tiết, rất giàu ý thơ.
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